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Khoản Tín dụng số: 3953-VN

HIỆP ĐỊNH TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN

(Dự án Phát triển Ngành Lâm nghiệp)

giữa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

và

HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ 

Ngày 04 tháng 04 năm 2005

Mã số Khoản Tín dụng 3953-VN

HIỆP ĐỊNH TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN

HIỆP ĐỊNH, ký ngày 4/4/2005 giữa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Bên vay) và HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ (Hiệp hội). 

XÉT RẰNG
(A) Bên vay, sau khi thấy thỏa mãn với tính khả thi và ưu tiên của Dự án như được mô tả tại Phụ lục 2 của Hiệp định này, đã đề nghị Hiệp hội hỗ trợ tài trợ cho Dự án; 

(B)
Bên vay đã yêu cầu được tài trợ từ Nguồn Vốn Tín thác của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) cho phần C của Dự án (ngoại trừ nội dung hỗ trợ kỹ thuật), Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế  (Ngân hàng) đã xác định rằng khoản tài trợ này sẽ thực hiện theo Nghị quyết số 94-02 của Ban Giám đốc Điều hành ngày 24/5/1994 về việc thành lập Quỹ Tín thác GEF, và thông qua một Hiệp định được ký cùng ngày giữa Bên vay và Ngân hàng, với tư cách là cơ quan thực hiện của GEF (Hiệp định Viện trợ Quỹ Tín thác của GEF), GEF đồng ý cung cấp một khoản viện trợ không hoàn lại có giá trị gốc là chín triệu Đô la (9.000.000 USD) (Khoản Viện trợ Quỹ Tín thác của GEF ).

(C)
Căn cứ Biên bản Ghi nhớ (MOU) về việc Thành lập và Quản lý Quỹ Tín thác cho ngành Lâm nghiệp Việt Nam đề ngày 23/6/2004 được lập giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các nước Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển và Thụy sĩ , phía Phần Lan và các nhà tài trợ khác đã thống nhất cùng thành lập một Quỹ Tín thác cho ngành Lâm nghiệp của Việt Nam (TFF), và thống nhất với Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam rằng Văn phòng Điều phối Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp (FSSP CO) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ quản lý các nguồn vốn thuộc Quỹ TFF này nhằm cung cấp hỗ trợ trực tiếp dưới dạng tài trợ không hoàn lại cho các cơ quan, tổ chức quốc tế và trong nước và hỗ trợ đồng tài trợ dưới hình thức cho vay và thực hiện các sáng kiến của Quỹ Môi trường Toàn cầu trong trường hợp những hoạt động này phù hợp với các mục tiêu tổng thể của Quỹ TFF này.      

(D)
Bên vay dự kiến tiếp nhận của FSS CO thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với tư cách là cơ quan quản lý Quỹ TFF, các khoản viện trợ không hoàn lại của các nước Hà Lan và Chính phủ Phần Lan được trích từ Quỹ TFF này có tổng giá trị là chín triệu mười sáu ngàn Euro (9.016.000 Euro) để hỗ trợ tài trợ cho Dự án theo các điều khoản và điều kiện được xác lập giữa Bên vay và Hiệp hội với tư cách là cơ quan quản lý các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại tiếp nhận từ FSSP CO (xét tổng thể, được gọi là các Hiệp định Viện trợ không hoàn lại Quỹ Tín thác FSSP-TFF); và

XÉT RẰNG, trên cơ sở những điều kiện trên, chưa kể các điều kiện khác, Hiệp hội đã đồng ý cung cấp Khoản Tín dụng cho Bên vay theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Hiệp định này;

DO VẬY NAY, các bên tham gia Hiệp định này thỏa thuận như sau: 

ĐIỀU I

Các Điều kiện chung và Định nghĩa 

Mục 1.01. Văn bản "Điều kiện chung áp dụng cho các Hiệp định Tín dụng Phát triển" của Hiệp hội đề ngày 1/1/1985 (được sửa đổi cho đến ngày 6/10/1999) (gọi tắt là Văn bản các Điều kiện chung) cấu thành một phần không tách rời của Hiệp định này.

Mục 1.02. Trừ phi ngữ cảnh yêu cầu phải có nghĩa khác, nếu không thì một số thuật ngữ được xác định trong Văn bản các Điều kiện Chung và trong Phần Mở đầu của Hiệp định này có nghĩa tương ứng như được quy định trong các văn bản đó, và những thuật ngữ bổ sung dưới đây có nghĩa như sau: 

(a)
“Tiểu Dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học” có nghĩa là một tiểu Dự án đầu tư cụ thể được ban quản lý khu rừng đặc dụng thực hiện với mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học có tầm quan trọng quốc tế trong khu rừng đó, sử dụng số tiền của khoản viện trợ không hoàn lại của Quỹ Tín thác GEF theo phần C.1 của Dự án.

(b)
"Hạng mục" có nghĩa là một hạng mục các tiểu mục chi nêu trong bảng thuộc đoạn 1, Phụ lục 1 của Hiệp định này. 

(c)
"CPCU" có nghĩa là Ban Điều phối Dự án Trung ương sẽ được thành lập và duy trì trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) theo các quy định tại đoạn 1 (b) Phụ lục 4 của Hiệp định này, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành tổng thể các hoạt động Dự án;  

(d)
“CWG” có nghĩa là Nhóm Công tác Dự án Xã được  thành lập và hoạt động ở mỗi xã tham gia Dự án theo các điều khoản của đoạn 2 (c), Phụ lục 4 của Hiệp định này, có trách nhiệm hỗ trợ  thực hiện phần B của Dự án trong Xã đó.

(e)
“DARD” có nghĩa là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ở cấp tỉnh.

(f)
“DOF” có nghĩa là Cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (như định nghĩa dưới đây), và bất kỳ cơ quan nào kế tục cơ quan này về sau. 

(g)
“Những người bị ảnh hưởng” có nghĩa là những người mà do việc thực hiện Dự án, đã hoặc sẽ  phải chịu những tác động trực tiếp về kinh tế và xã hội do: (i) bị thu hồi đất  bắt buộc, dẫn đến (A) phải di dời hoặc mất nhà cửa; (B) mất tài sản hoặc không tiếp cận được tài sản, hoặc (C) mất nguồn thu nhập hoặc phương tiện kiếm sống, dù những người này có bị di dời đi nơi khác hay không; hoặc (ii) việc nghiêm cấm xâm phạm vào các khu vườn quốc gia hoặc các khu bảo tồn, dẫn đến việc sinh kế của những người này gặp tác động bất lợi, và một “người bị ảnh hưởng” là một trong số những dạng kể trên.

(h)
"DIU” có nghĩa là Tổ công tác Dự án Huyện được thiết lập và hoạt động tại mỗi Huyện tham gia Dự án theo các điều khoản quy định trong đoạn 2 (b) trong Phụ lục 4 của Hiệp định này, có trách nhiệm quản lý việc thực hiện phần B của Dự án tại Huyện đó.

(i)
“Kế hoạch quản lý môi trường” có nghĩa là Những Hướng dẫn về Môi trường cho Quản lý trồng rừng theo phần B của Dự án, đề ngày 31/10/2003,  được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt bằng Quyết định số 747 QĐ/BNN-LN ngày 30/3/2004, và được đề cập tại đoạn 7, Phụ lục 4 của Hiệp định này, trong đó bao gồm lựa chọn lập địa điểm trồng rừng và loài cây trồng, xây dựng kế hoạch trồng rừng , chăm sóc, kiểm soát sâu bệnh tổng hợp, kiểm soát và phòng chống cháy rừng, tiếp cận và khai thác rừng trồng, và giám sát và đánh giá, Kế hoạch này có thể được chỉnh sửa tuỳ từng thời điểm với sự chấp thuận trước của Hiệp hội.

(j)
“Chiến lược Phát triển Dân tộc Thiểu số” có nghĩa là Chiến lược, đề ngày 6/12/2003 được  Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt bằng Quyết định số 746 QĐ/BNN-LN ngày 30/3/2004, và được đề cập trong đoạn 9, Phụ lục 4 của Hiệp định này, đưa ra các chính sách và quy trình để đảm bảo việc tham khảo ý kiến đầy đủ và sự tham gia của các cộng đồng dân tộc thiểu số sống trong vùng Dự án, nếu cần thiết, trong quá trình thực hiện Dự án, Chiến lược này có thể được chỉnh sửa tuỳ từng thời điểm với sự chấp thuận trước của Hiệp hội.

(k)
“Các Nhóm Lâm nghiệp Trang trại” có nghĩa là các nhóm cá thể hoặc hộ gia đình tham gia trồng rừng, được thành lập để thúc đẩy trao đổi thông tin giữa các thành viên trong nhóm và nâng cao lợi ích chung, bao gồm chứng chỉ rừng trồng, tự bỏ vốn đầu tư, tiếp thị và tiếp cận thị trường xuất khẩu.

(l)
“Báo cáo Giám sát Tài chính" hay “FMR”có nghĩa là báo cáo được lập theo quy định tại Mục 4.02 của Hiệp định này. 

(m)
“Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng” có nghĩa là chương trình quốc gia được Bên vay phát động vào năm 1998 nhằm đưa tỷ lệ che phủ rừng của Việt Nam lên 43% diện tích đất nước thông qua việc trồng mới 5 triệu ha rừng vào năm 2010.

(n)
"Chương trình Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp" có nghĩa là chương trình do Bên vay xây dựng và thông qua vào năm 2001 với sự cộng tác của các nhà tài trợ đa phương và song phương và các tổ chức phi chính phủ, để hỗ trợ việc thực hiện Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng.

(o)
“FPD” nghĩa là Cục Kiểm lâm, thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT và bất kỳ cơ quan nào kế tục cơ quan này về sau. 

(p)
"MARD” có nghĩa là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) của Bên vay và  bất kỳ cơ quan nào kế tục cơ quan này về sau. 

(q)
“MOF" có nghĩa là Bộ Tài chính của Bên vay, và bất kỳ cơ quan nào kế tục cơ quan này về sau.


(r)
"PSC" nghĩa là Ban Chỉ đạo Dự án được thành lập và duy trì phù hợp với các điều khoản tại đoạn 1 (a) Phụ lục 4 của Hiệp định, chịu trách nhiệm định hướng tổng thể về mặt chính sách cho Dự án.

(s)
“Các Xã tham gia Dự án” có nghĩa là các xã thuộc các Tỉnh tham gia Dự án (như định nghĩa dưới đây) được lựa chọn để tham gia phần B của Dự án trên cơ sở các tiêu chí đã được cả Bên vay và Hiệp hội nhất trí; và một “Xã tham gia Dự án” là bất kỳ Xã nào trong số các xã nói trên.

(t)
“Các Huyện tham gia Dự án” có nghĩa là các huyện thuộc các Tỉnh tham gia Dự án, có một hoặc nhiều Xã tham gia Dự án, và một “Huyện tham gia Dự án” là bất kỳ Huyện nào trong số các Huyện nói trên

(u)
“Tiểu Dự án trồng rừng sản xuất”có nghĩa là một tiểu dự án đầu tư cụ thể được thực hiện bởi các cá nhân, hộ gia đình hoặc những đối tượng tham gia đủ tiêu chuẩn khác với mục tiêu thiết lập rừng trồng sản xuất gỗ thương mại và nông lâm kết hợp, sử dụng vốn vay từ Khoản Tín dụng theo phần B.5 của Dự án.

(v)
" Sổ tay Thực hiện Dự án” hay “PIM” có nghĩa là Sổ tay do Bộ NN&PTNT  xây dựng và đưa vào thực hiện, trong đó đưa ra những hướng dẫn và quy trình thực hiện Dự án, phù hợp với các điều khoản quy định tại đoạn 10, Phụ lục 4 của Hiệp định này.

(w)
“Các Tỉnh Dự án” có nghĩa là các Tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Thừa Thiên-Huế, và những tỉnh khác mà Bên vay và Hiệp hội có thể đồng ý cho tham gia Dự án vào một thời điểm nào đó, và bất kỳ cơ quan nào kế tục các địa phương này về sau; và một “Tỉnh Dự án ” là bất kỳ Tỉnh nào trong các Tỉnh nói trên.

(x)
“PPMU” có nghĩa là Ban Quản lý Dự án cấp Tỉnh được thiết lập và hoạt động tại mỗi tỉnh dự án tương ứng, có trách nhiệm điều phối việc thực hiện phần B của Dự án tại tỉnh đó, theo các điều khoản quy định trong  đoạn 2 (a), Phụ lục 4 của Hiệp định này.

(y)
“Khung Chính sách Tái định cư” có nghĩa là Khung chính sách, gồm cả Khung chính sách cho các khu rừng đặc dụng theo phần C của Dự án, đề ngày 6/8/2003, được  Bên vay phê duyệt  bằng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 550/CP-NN ngày 20/4/2004, và Bộ NN&PTNT thông qua để áp dụng bằng Quyết định số 1066 QĐ/BNN-LN ngày 27/4/2004, và được tham chiếu tại đoạn 8, Phụ lục 4 của Hiệp định này, trong đó đưa ra các chính sách và quy trình cho việc thu hồi đất, và chuẩn bị các kế hoạch tái định cư, nếu cần thiết, trong quá trình chuẩn bị Dự án, Khung chính sách này có thể chỉnh sửa với sự chấp thuận trước của Hiệp hội.

(z)
“các Tài khoản Đặc biệt”có nghĩa là Tài khoản Đặc biệt của Bộ NN&PTNT và Tài khoản Đặc biệt của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (VBSP), được tham chiếu tại Mục 2.02 (b) của Hiệp định này, và một “Tài khoản Đặc biệt” là một trong hai Tài khoản Đặc biệt kể trên.

(aa)
“Khoản viện trợ lại” có nghĩa là khoản tài trợ của Quỹ Bảo tồn Việt Nam, sử dụng số tiền tài không hoàn lại do GEF uỷ thác để hỗ trợ cho một Tiểu dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học hợp lệ theo phần C.1 của Dự án, theo các điều khoản quy định trong Cẩm nang Hoạt động, được tham chiếu đến trong đoạn 10 (a), Phụ lục 4 của Hiệp định này.

(bb)
"Khoản cho vay lại" là khoản cho vay do Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (như được định nghĩa dưới đây) thực hiện bằng việc sử dụng số tiền của khoản tín dụng để hỗ trợ Tiểu dự án trồng rừng hợp lệ thuộc phần B.5 của Dự án, phù hợp với quy định tại đoạn 12, Phụ lục 4 của Hiệp định này.

(cc)
“Tiểu dự án” có nghĩa là tiểu Dự án Trồng rừng theo phần B.5 của Dự án hoặc tiểu Dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học theo phần C.1 của Dự án.

(dd)
“Hiệp định vay phụ” có nghĩa là Hiệp định ký giữa Bên vay, thông qua Bộ Tài chính, và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam theo các điều khoản quy định trong đoạn 12, Phụ lục 4 của Hiệp định này, và có thể được điều chỉnh tuỳ từng thời điểm, và thuật ngữ Hiệp định vay phụ cũng có nghĩa bao gồm tất cả các phụ lục của Hiệp định vay phụ này.

(ee)
”Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam” và “VBSP” có nghĩa là tổ chức tài chính của Nhà nước được thành lập theo quyết định số 131/2002/QD-TTg ngày 4/10/2002 của Thủ tướng chính phủ và hoạt động theo Điều lệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bằng quyết định số 16/2003/QD-TTg ngày 22/1/2003 để cung cấp vốn tín dụng cho các hộ gia đình nghèo.

(ff)
“Quỹ Bảo tồn Việt Nam” và “VCF” có nghĩa là quỹ được thiết lập theo phần C của Dự án như là một cơ chế thử nghiệm nhằm cung cấp tài chính cho các hoạt động ưu tiên về bảo tồn đa dạng sinh học trên cơ sở cạnh tranh, theo các điều khoản quy định trong đoạn 3, Phụ lục 4 của Hiệp định này.

ĐIỀU II

Khoản Tín dụng

Mục 2.01. Theo các điều kiện và điều khoản được tham chiếu hoặc quy định trong Hiệp định Tín dụng Phát triển này, Hiệp hội chấp thuận cho Bên vay vay một khoản tiền bằng nhiều loại đồng tiền khác nhau có giá trị tương đương hai mươi bảy triệu ba trăm ngàn Quyền Rút vốn Đặc biệt (27.300.000 SDR)

Mục 2.02. (a) Số tiền của Khoản tín dụng có thể được rút từ Tài khoản Tín dụng theo các điều khoản quy định trong Phụ lục 1 của Hiệp định này cho: (i) các khoản vay phụ của Ngân hàng Chính sách Xã hội để thanh toán cho các chi phí hợp lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ cần thiết cho Tiểu dự án Trồng rừng sản xuất theo phần B.5 của Dự án và tương ứng với khoản tiền được yêu cầu rút từ Tài khoản Tín dụng và (ii) các khoản chi tiêu đã thực hiện (hoặc sẽ thực hiện, nếu được Hiệp hội đồng ý) cho các chi phí hợp lý mua sắm hàng hoá và dịch vụ cần thiết theo các Phần A, B (trừ hàng hoá, hạng mục xây lắp cần thiết cho các Tiểu Dự án Trồng rừng hợp lệ) và D của Dự án và được Khoản Tín dụng tài trợ. 

(b)
Bên vay có thể mở và duy trì: (i) một tài khoản tiền gửi đặc biệt riêng để thực hiện các mục đích của  các Phần A, B (ngoại trừ hàng hoá và hạng mục xây lắp cần thiết cho các Tiểu dự án Trồng rừng Hợp lệ) và D của Dự án (Tài khoản đặc biệt của Bộ NN&PTNT) và (ii) một tài khoản tiền gửi đặc biệt riêng để thực hiện các mục đích của phần B.5 của Dự án (Tài khoản đặc biệt của Ngân hàng Chính sách Xã hội) bằng đồng Đô la; mỗi tài khoản tại một ngân hàng thương mại, theo các điều khoản và điều kiện được Hiệp hội chấp thuận, trong đó bao gồm cả hình thức bảo hộ thích hợp nhằm ngăn ngừa việc xiết nợ, trưng thu, tịch biên. Việc gửi tiền vào và thanh toán ra từ Tài khoản Đặc biệt sẽ được thực hiện phù hợp với các quy định tại Phụ lục 5 của Hiệp định này. 

Mục 2.03. Ngày Đóng Tín dụng sẽ là 31/3/2011 hoặc vào một ngày muộn hơn  ngày này do Hiệp hội xác định. Hiệp hội sẽ thông báo ngay cho Bên vay về ngày muộn hơn này. 

Mục 2.04. (a) Bên vay sẽ trả cho Hiệp hội một khoản phí cam kết tính trên tổng nợ gốc của Khoản tín dụng chưa rút tại từng thời điểm theo mức phí được Hiệp hội công bố vào ngày 30 tháng 6 từng năm, nhưng mức này không quá một phần hai của một phần trăm (1/2 của 1%) một năm. 

(b) Phí cam kết sẽ được tính cộng dồn: (i) kể từ ngày thứ 60 sau khi Hiệp định này được ký (ngày tính phí cộng dồn) tới các ngày tương ứng mà Bên vay rút tiền khỏi Tài khoản Tín dụng hoặc tới ngày Khoản Tín dụng bị huỷ bỏ; và (ii) với mức phí được quy định vào ngày 30/6 ngay trước ngày cộng dồn và với các mức phí khác có thể được xác định tại từng thời điểm theo quy định tại đoạn (a) trên đây. Mức phí được quy định vào ngày 30/6 từng năm sẽ được áp dụng ngay từ ngày sau đó của năm đó như được nêu cụ thể trong Mục 2.06 của Hiệp định này. 

(c) Phí cam kết sẽ được trả: (i) tại những địa điểm được Hiệp hội yêu cầu một cách hợp lý; (ii) không chịu bất kỳ hạn chế nào được áp đặt bởi Bên vay, hoặc tại lãnh thổ của Bên vay; (iii) bằng đồng tiền được quy định tại Hiệp định này để phục vụ cho các mục đích nêu tại Mục 4.02 của Văn bản các Điều kiện chung hoặc bằng một hay nhiều đồng tiền hợp lệ khác, có thể được chỉ định hoặc lựa chọn tại từng thời điểm theo quy định của Mục đó. 

Mục 2.05. Bên vay sẽ trả cho Hiệp hội một khoản phí dịch vụ ở mức ba phần tư của một phần trăm (3/4 của 1%) hàng năm trên tổng số tiền nợ gốc của Khoản tín dụng đã được rút và số dư trên tài khoản tại từng thời điểm. 

Mục 2.06. Phí cam kết và phí dịch vụ sẽ được thanh toán 2 lần một năm vào ngày 15/5 và ngày 15/11 hàng năm. 

Mục 2.07. (a) Tuỳ thuộc vào các đoạn (b), (c) và (d) dưới đây, Bên vay sẽ hoàn trả số tiền nợ gốc của Khoản tín dụng theo các kỳ bán niên vào các ngày 15/5 và 15/11 bắt đầu từ ngày 15/11/2014 và kết thúc vào ngày 15/5/2044. Mỗi đợt trả nợ cho đến ngày 15/5/2024, kể cả đợt trả nợ vào ngày này, sẽ là một phần trăm (1%) của tổng nợ gốc, và mỗi đợt trả nợ sau đó sẽ là hai phần trăm (2%) của tổng nợ gốc. 

(b)
Khi Hiệp hội xác định: (i) tổng sản phẩm quốc dân (GNP) bình quân đầu người của Bên vay, trong 3 năm liên tiếp vượt qua mức do Hiệp hội quy định hàng năm để xác định tư cách hợp lệ được tiếp cận với các nguồn vốn của Hiệp hội và (ii) Ngân hàng coi bên vay có đủ uy tín tín dụng để vay vốn Ngân hàng, Hiệp hội sau khi được Ban giám đốc điều hành của Hiệp hội xem xét và thông qua và sau khi Ban giám đốc cân nhắc đầy đủ tình hình kinh tế của Bên vay có thể điều chỉnh các quy định trả nợ như đã nêu tại đoạn (a) trên đây bằng cách: 

(A) yêu cầu Bên vay trả gấp đôi số tiền phải trả cho mỗi kỳ chưa đến hạn cho đến khi tổng số tiền gốc của Khoản Tín dụng được trả hết, và: 

(B) yêu cầu Bên vay bắt đầu thanh toán số tiền gốc của Khoản Tín dụng của ngày thanh toán bán niên đầu tiên đề cập tại đoạn (a) nói trên trong vòng 6 tháng hoặc hơn sau khi Hiệp hội thông báo cho Bên vay rằng những trường hợp nêu trong đoạn (b) đã xảy ra, nhưng với điều kiện là phải có một giai đoạn ân hạn tối thiểu là 5 năm trước khi phải thanh toán số tiền gốc này. 

(c)
Nếu Bên vay đề nghị, Hiệp hội có thể điều chỉnh lại các sửa đổi đề cập trong đoạn (b) nói trên để quy định về việc thanh toán, lãi suất cho tổng số nợ gốc của khoản tín dụng đã rút và dự nợ tại từng thời điểm với mức lãi suất hàng năm thỏa thuận với Hiệp hội, thay cho việc tăng một phần hay toàn bộ các khoản phải trả từng đợt, lãi suất sẽ được thanh toán ở mức lãi suất hàng năm theo thỏa thuận với Hiệp hội, với điều kiện là theo đánh giá của Hiệp hội, việc điều chỉnh lại như vậy sẽ không làm biến đổi yếu tố ân hạn có được từ sự điều chỉnh thanh toán nợ gốc nói trên. 

(d)
Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi điều chỉnh các điều kiện như nêu tại đoạn (b) nêu trên, nếu Hiệp hội xác định rằng điều kiện kinh tế của Bên vay đã xấu đi đáng kể, theo yêu cầu của Bên vay, Hiệp hội có thể điều chỉnh tiếp các điều khoản trả nợ sao cho phù hợp với lịch trả nợ quy định tại đoạn (a) nêu trên. 

Mục 2.08. Đồng tiền của Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ được xác định là đồng tiền áp dụng cho các mục đích nêu tại Mục 4.02 của Văn bản Các Điều kiện chung. 

ĐIỀU  III

Thực hiện Dự án

Mục 3.01. (a) Bên vay tuyên bố cam kết của mình với các mục tiêu Dự án nêu tại Phụ lục 2 của Hiệp định này, và để đạt được các mục tiêu đó, Bên vay sẽ thực hiện Dự án,  với sự mẫn cán và có hiệu quả, tuân thủ các thông lệ thích hợp về hành chính, quản lý, tài chính và ngân sách, kinh nghiệm lâm nghiệp, và các tiêu chuẩn xã hội và môi trường thích hợp, và khi cần thiết sẽ cung cấp kịp thời vốn, phương tiện, dịch vụ, và các nguồn lực khác cho việc thực hiện Dự án. 

(b)
Không giới hạn trong các quy định nêu tại đoạn (a) của Mục này và trừ phi Bên vay và Hiệp hội có thỏa thuận khác, Bên vay sẽ thực hiện Dự án theo đúng Chương trình Thực hiện được nêu tại Phụ lục 4 của Hiệp định này. 

Mục 3.02. Trừ phi Hiệp hội có ý kiến khác, nếu không, việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ tư vấn theo yêu cầu của các Phần A, B và D của Dự án và được tài trợ bằng tiền của khoản Tín dụng sẽ chịu sự điều chỉnh của các quy định nêu tại Phụ lục 3 của Hiệp định này. 

Mục 3.03. Vì mục đích của Mục 9.06 của Văn bản các Điều kiện chung và không chỉ giới hạn ở các quy định tại Mục này, Bên vay sẽ: 

(a) lập kế hoạch nhằm đảm bảo tiếp tục duy trì các mục tiêu của Dự án trên cơ sở các hướng dẫn được Hiệp hội chấp thuận ; và chuyển kế hoạch đó cho Hiệp hội trong vòng không quá 6 tháng kể từ sau ngày Đóng Tín dụng hoặc vào một thời điểm khác muộn hơn do Hiệp hội và Bên vay thỏa thuận, và

(b) tạo điều kiện thuận lợi để Hiệp hội trao đổi quan điểm với Bên vay về kế hoạch nói trên. 

Điều IV

Các điều khoản Tài chính

Mục 4.01. (a) Bên vay sẽ lập và duy trì một hệ thống quản lý tài chính, bao gồm sổ sách ghi chép và hồ sơ kế toán, và chuẩn bị các báo cáo tài chính theo Mẫu được Hiệp hội chấp thuận, để phản ánh đầy đủ các hoạt động, nguồn lực và chi tiêu liên quan đến Dự án. 

(b) Bên vay sẽ: 

(i) thuê cơ quan kiểm toán độc lập được Hiệp hội chấp nhận tiến hành kiểm toán các báo cáo tài chính được dẫn chiếu tại đoạn (a) của Mục này cho mỗi năm tài chính (hoặc trong một giai đoạn khác mà Hiệp hội đồng ý), theo các chuẩn mực kiểm toán áp dụng nhất quán được Hiệp hội chấp nhận;

(ii) gửi cho Hiệp hội ngay khi có thể, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không muộn quá 6 tháng kể từ khi kết thúc từng năm tài chính (hoặc trong một giai đoạn khác mà Hiệp hội đồng ý): (A) bản sao có chứng thực các báo cáo tài chính đã được kiểm toán đề cập tại đoạn (a) Mục này đối với năm đó (hoặc trong một giai đoạn khác mà Hiệp hội đồng ý), và (B) ý kiến của cơ quan kiểm toán về các báo cáo tài chính này, với phạm vi và mức độ chi tiết đáp ứng được yêu cầu của Hiệp hội; và 

(iii) cung cấp cho Hiệp hội các thông tin khác liên quan đến sổ sách và hồ sơ kế toán nói trên, cùng các thông tin về việc kiểm toán các báo cáo tài chính này cũng như về cơ quan kiểm toán liên quan đã nêu, khi Hiệp hội yêu cầu một cách hợp lý. 

(c) Đối với tất cả các khoản chi tiêu ứng với các lần rút vốn từ Tài khoản Tín dụng được thực hiện trên cơ sở  Sao kê Chi tiêu, Bên vay sẽ: 

(i) lưu giữ đầy đủ sổ sách ghi chép và các chứng từ kế toán (hợp đồng, hoá đơn, báo giá, biên nhận và các chứng từ khác) chứng minh cho các khoản chi tiêu này, ít nhất 1 năm sau khi Hiệp hội nhận được Báo cáo kiểm toán cho, hoặc trong năm tài chính có đợt rút vốn lần cuối cùng từ tài khoản đặc biệt. 

(ii) tạo điều kiện cho đại diện Hiệp hội kiểm tra các hồ sơ đó; và

(iii) đảm bảo rằng những hồ sơ sổ sách và chứng từ kế toán này phải được đưa vào trong nội dung kiểm toán hàng năm (hoặc một giai đoạn khác được Hiệp hội đồng ý) quy định tại đoạn (b) của Mục này. 

Mục 4.02. (a) Không giới hạn trong các nghĩa vụ lập báo cáo tiến độ được quy định tại đoạn 17 Phụ lục 4 của Hiệp định này, Bên vay sẽ lập, và chỉ thị lập và gửi cho Hiệp hội một bản báo cáo giám sát tài chính, theo hình thức và nội dung thỏa mãn các điều kiện của Hiệp hội, trong đó: 

(i) trình bày về các nguồn vốn và việc sử dụng vốn trong Dự án, cả tính theo luỹ kế và tính cho giai đoạn mà báo cáo đề cập tới, tách biệt rõ các khoản vốn được cấp theo Khoản tín dụng, đồng thời giải thích rõ sự  khác biệt giữa việc sử dụng vốn trên thực tế và theo kế hoạch dự kiến; 

(ii) Mô tả tiến độ thực hiện Dự án trên thực tế, bao gồm tổng tiến độ  tính từ đầu Dự án và tiến độ thực hiện trong giai đoạn mà báo cáo đề cập tới, đồng thời giải thích rõ sự khác biệt giữa tiến độ thực hiện Dự án trên thực tế  so với kế hoạch dự kiến; và 

(iii) Trình bày tình trạng mua sắm trong Dự án, tính đến cuối giai đoạn mà báo cáo đề cập tới. 

(b)
Báo cáo Giám sát Tài chính (FMR) đầu tiên sẽ được gửi cho Hiệp hội trong vòng không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý dương lịch đầu tiên sau khi Dự án có Hiệu lực, trong đó đề cập đến cả giai đoạn kể từ khi phát sinh khoản chi đầu tiên của Dự án cho tới khi kết thúc quý dương lịch đầu tiên; sau đó, các Báo cáo Theo dõi Tài chính của các quý dương lịch tiếp theo sẽ được gửi cho Hiệp hội trong vòng không quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý đó. 

Điều V

Các Chế tài của Hiệp hội

Mục 5.01. Theo mục 6.02 (1) của Văn bản các Điều kiện chung, các sự kiện bổ sung sau đây được xác định, đó là: 

(a)
(i)
 Tuỳ thuộc vào quy định nêu tại tiểu đoạn (ii) của đoạn (a) này, quyền rút tiền của Bên vay từ Khoản viện trợ tín thác của GEF, Khoản  viện trợ tín thác của Chính phủ Hà Lan, hoặc Khoản viện trợ tín thác của Chính phủ Phần Lan sẽ bị đình chỉ, huỷ bỏ hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc từng phần, theo các điều khoản quy định trong Hiệp định Viện trợ tín thác của GEF, Hiệp định Viện trợ tín thác của Chính phủ Hà Lan, hoặc Hiệp định Viện trợ tín thác của Chính phủ Phần Lan; tùy theo từng trường hợp;

(ii)  Tuỳ thuộc vào quy định nêu tại tiểu đoạn (i) của đoạn (a) này, sẽ không áp dụng chế tài nếu Bên vay chứng minh được cho Hiệp hội một cách thoả đáng rằng: (A) việc đình chỉ, huỷ bỏ hoặc chấm dứt này  không bắt nguồn từ việc Bên vay không thực hiện nghĩa vụ nào đó của mình theo quy định của các Hiệp định Viện trợ nêu trên; và (B) nguồn vốn đủ dành cho Dự án đã sẵn sàng cấp cho Bên vay từ các nguồn khác theo các điều khoản và điều kiện phù hợp với những nghĩa vụ của Bên vay phải thực hiện theo Hiệp định này.

(b)
một tình huống phát sinh làm cho việc thực hiện Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng hoặc Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp của Bên vay, hoặc một phần quan trọng của một trong hai Chương trình nói trên, không thực hiện được;

(c)
 Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, hoặc bất kỳ phần nào của Chương trình này, sẽ bị huỷ bỏ, sửa đổi, hoặc điều chỉnh cơ bản, mà không được Hiệp hội chấp thuận từ trước.

Mục 5.02. Theo Mục 7.01(h) của Văn bản các Điều kiện chung, những sự kiện bổ sung sau đây được xác định:

(a)
sự kiện nêu tại đoạn (c) của Mục 5.01 trong Hiệp định này xảy ra, hoặc

(b)
bất kỳ sự kiện nào nêu tại tiểu đoạn (i) của đoạn (a) trong Mục 5.01 của Hiệp định này xảy ra, tuỳ thuộc vào quy định nêu tại tiểu mục (ii) của đoạn (a) nói trên.

ĐIỀU VI

Ngày hiệu lực; Chấm dứt

Mục 6.01. Trong phạm vi ý nghĩa của Mục 12.01 (b) của Văn bản các Điều kiện chung, các sự kiện dưới đây được coi là các điều kiện bổ sung để Hiệp định Tín dụng Phát triển này có hiệu lực:

(a) Từng Hiệp định trong số (i) Hiệp định Viện trợ Không hoàn lại của Quỹ Tín thác GEF, (ii) Hiệp định Viện trợ Không hoàn lại  của Quỹ Tín thác của Chính phủ Hà Lan và (iii) của Hiệp định Viện trợ Không hoàn lại của Quỹ Tín thác của Chính phủ Phần Lan đã được các bên ký kết và chuyển giao cho nhau và tất cả các điều kiện hiệu lực tương ứng của các Hiệp định này hoặc về quyền rút vốn của Bên vay theo đó đã được đáp ứng, ngoại trừ hiệu lực của Hiệp định Tín dụng Phát triển.

(b) Bộ NN&PTNT đã phê duyệt và đưa vào thực hiện Sổ tay Thực hiện Dự án được Hiệp hội chấp nhận, tuân thủ các điều khoản quy định nêu tại đoạn 10, Phụ lục 4 của Hiệp định này;

(c) Ban Chỉ đạo Dự án được thành lập thoả mãn yêu cầu của Hiệp hội, phù hợp với các điều khoản quy định tại đoạn 1 của Phụ lục 4 của Hiệp định này;

(d) (i) 
Ban Điều phối Dự án Trung ương và Ban Quản lý Dự án Tỉnh tại mỗi Tỉnh tham gia Dự án đã được thành lập và bổ nhiệm cán bộ, theo cách thức được Hiệp hội chấp nhận, tuân thủ các điều khoản trong các đoạn 1(b) và 2(a) tương ứng của Phụ lục 4 của Hiệp định này.

(ii) 
Ban Điều phối Dự án Trung ương đã thiết lập một hệ thống kế toán được vi tính hoá được Hiệp hội chấp nhận, tuân thủ các điều khoản nêu tại đoạn 6, Phụ lục 4 của Hiệp định này; và

(iii)
Cán bộ kế toán và đấu thầu mua sắm của Ban Điều phối Dự án Trung ương và của các Ban QLDA Tỉnh đã được tập huấn về chính sách và quy trình về quản lý tài chính, kiểm soát và báo cáo, và về đấu thầu mua sắm, theo cách thức được Hiệp hội chấp nhận;

(e) (i)
Hiệp định Vay phụ đã được ký kết giữa đại diện Bên vay và Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, tuân thủ các điều khoản nêu tại đoạn 12, Phụ lục 4 của Hiệp định này;

(ii)
Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã thành lập Ban quản lý Dự án và bổ nhiệm một giám đốc và một cán bộ kế toán, tuân thủ các điều khoản quy định tại đoạn 4, Phụ lục 4 của Hiệp định này; và

(iii)
Cán bộ của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại Hội sở chính và tại các chi nhánh ở các tỉnh và các huyện tham gia Dự án đã được tập huấn về Cẩm nang tín dụng vi mô trong Dự án, và về quy trình giải ngân và các yêu cầu của báo cáo tài chính theo cách thức được Hiệp định chấp nhận; và

(f) (i)
Quỹ Bảo tồn Việt Nam đã được thành lập theo các điều khoản quy định tại  đoạn 3, Phụ lục 4 của Hiệp định này, và

(ii) Cán bộ kế toán của Quỹ Bảo tồn đã được tập huấn về quản lý tài chính,

             kiểm soát và báo cáo, theo cách thức được Hiệp định chấp nhận; 

(g)    MARD đã thuê một cố vấn về đấu thầu mua sắm để thực hiện các dịch vụ như đã quy định tại đoạn 5, Phụ lục 4 của Hiệp định này.

(h)
   Mỗi Tỉnh Dự án có văn bản gửi MARD cam kết cung cấp đủ vốn đối ứng cần thiết và vốn ứng trước cho các hoạt động của dự án, được Hiệp hội chấp nhận.

Mục 6.02. Những vấn đề sau được xác định là các vấn đề bổ sung, trong phạm vi ý nghĩa của  Mục 12.02 (b) của Văn bản Các điều khoản chung, sẽ được đưa vào trong ý kiến hoặc các ý kiến phải cung cấp cho Hiệp hội:

(a)
Hiệp định vay phụ đã được uỷ quyền hoặc phê chuẩn một cách hợp thức bởi Bên vay và bởi Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và có giá trị ràng buộc pháp lý giữa Bên vay và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam theo các điều khoản tương ứng quy định tại Hiệp định vay phụ này; và

(b)
(i) Khung Chính sách Tái định cư đã được Thủ tướng Chính phủ của Bên vay phê duyệt; và Khung Chính sách Tái định cư, Chiến lược Phát triển Dân tộc Thiểu số và Kế hoạch Quản lý Môi trường đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt để áp dụng một cách hợp thức; và (ii) Cả Khung Chính sách Tái định cư, Chiến lược Phát triển Dân tộc Thiểu số và Kế hoạch Quản lý Môi trường có giá trị ràng buộc pháp lý đối với Bên vay theo các điều khoản quy định tại các văn bản này. 

Mục 6.03. Chín mươi (90) ngày sau ngày ký Hiệp định này được xác định là thời điểm thực hiện các mục đích nêu trong Mục 12.04 của Văn bản các Điều kiện chung.

ĐIỀU  VII

Đại diện của Bên vay: Địa chỉ

Mục 7.01. Thống đốc hoặc bất kỳ Phó thống đốc nào của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được chỉ định là đại diện của Bên vay theo các mục đích của Mục 11.03 của Văn bản các Điều kiện chung.

Mục 7.02. Những địa chỉ sau được xác định cho các mục đích của Mục 11.01 của Văn bản các Điều kiện chung.

Phía Bên vay:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

49 Lý Thái Tổ

Hà Nội

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Địa chỉ điện tín:

Telex:


Faxcimile:

VIETBANK


412248

(84-4) 825 0612

Hanoi



NHTWVT

Phía Hiệp hội:

Hiệp hội Phát triển Quốc tế

1818 phố H, N.W

Washington D.C. 20433

Hợp chủng quốc Hoa kỳ

Địa chỉ điện tín:

Telex:


Faxcimile:

INDEVAS


248423 (MCI)

(1-202) 477-6391

Washington D.C

hoặc 64145 (MCI)

Tại đây với sự chứng kiến, các bên của Hiệp định này, thông qua các đại diện được uỷ quyền hợp thức của mình, đã ký kết Hiệp định này tại Hà nội, Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào ngày, năm như ghi tại phần đầu của Hiệp định.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Ký bởi:
Ông. Lê Đức Thuý





Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 










HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ



Ký bởi:
Ông. Klaus Rohland





Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

PHỤ LỤC 1

Rút vốn tín dụng

1. Bảng dưới đây quy định các Hạng mục có các khoản mục được Khoản Tín dụng tài trợ, mức phân bổ tín dụng cho từng Hạng mục và tỷ lệ phần trăm chi tiêu cho các khoản mục được Khoản Tín dụng tài trợ cho từng Hạng mục.

	Hạng mục
	Số tiền được phân bổ từ Khoản tín dụng

(tương đương SDR )


	%

  chi tiêu được tài trợ

	(1) Các khoản cho vay phụ  theo phần B.5 của Dự án


	22.600.000
	100%  

Khoản vay phụ được giải ngân

	(2) Hàng hoá:

(a)  Các Phần A, B (trừ phần B.5) và D của Dự án

(b) Phần B.5 (xe ngân hàng lưu động)


	     525.000

     195.000
	100% các chi tiêu nước ngoài, 100% các chi tiêu trong nước (với giá xuất xưởng) và 85% chi tiêu trong nước cho các khoản mục được mua sắm trong nước

	(3) Các Công việc theo các Phần A, B (trừ phần B.5) và D của Dự án 


	       50.000
	90%

	(4) Đào tạo và hội thảo theo các Phần A, B và D của Dự án


	  1.590.000
	100%



	(5) Các hoạt động hiện trường  theo Phần B của Dự án


	  1.380.000
	90%

	(6) Chi phí hoạt động  gia tăng  theo phần A, B và D của Dự án
	     960.000
	70%

	Tổng
	 27.300.000

========
	


2. Đối với  mục đích của Phụ lục này:

(a) Thuật ngữ  "các chi tiêu nước ngoài" có nghĩa là các khoản chi tiêu bằng đồng tiền của bất kỳ một nước nào khác, không phải là đồng tiền của Bên vay, để mua sắm hàng hoá hoặc dịch vụ cung cấp từ lãnh thổ của bất kỳ nước nào không phải là lãnh thổ của Bên vay;

(b) Thuật ngữ "các chi tiêu trong nước" có nghĩa là các khoản chi tiêu bằng đồng tiền của Bên vay hoặc để mua sắm hàng hoá hay dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ của Bên vay; và

(c) Thuật ngữ “các hoạt động hiện trường” có nghĩa là các khoản chi cho khảo sát và lập bản đồ đất kết hợp với giao đất và thiết kế và lập kế hoạch trồng rừng, theo phần B của Dự án, và

(d) Thuật ngữ "Chi phí Hoạt động Gia tăng " có nghĩa là các chi phí hợp lý phát sinh bởi Bên vay trong quá trình thực hiện các Phần A, B và D của Dự án (những chi phí sẽ không phát sinh khi không có Dự án), bao gồm phụ cấp đi công tác cho cán bộ, chi phí đi lại, chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ, chi phí văn phòng phẩm, liên lạc, in ấn, chi phí khuyến mại để tiếp cận thị trường cho các sản phẩm được chứng chỉ, chi phí thử nghiệm và trình diễn tại hiện trường, và lương của các cán bộ theo hợp đồng có thời hạn cố định, nhưng không bao gồm lương của cán bộ trong biên chế.

3.
 Bất luận có những điều khoản quy định tại đoạn 1 nêu trên, nhưng sẽ không có bất kỳ khoản rút vốn nào được thực hiện để thanh toán cho các khoản chi tiêu được thực hiện trước ngày ký Hiệp định này, ngoại trừ các khoản rút vốn, với tổng giá trị không quá 100.000 SDR, được thực hiện  theo các hạng mục (2)(a), (4), (5) và (6) quy định trong bảng thuộc đoạn 1 của Phụ lục này để thanh toán cho các chi tiêu trước ngày ký Hiệp định nhưng sau ngày 15/5/2004  

4. 
Hiệp hội có thể yêu cầu việc rút tiền từ Tài khoản Tín dụng phải được thực hiện trên cơ sở Sao kê Chi tiêu đối với các chi tiêu theo hợp đồng về: (a) các khoản cho vay phụ  theo phần B.5 của Dự án có giá trị tương đương ít hơn 50.000 USD mỗi hợp đồng; (b) các hàng hoá có giá trị tương đương  ít hơn 100.000 USD đối với mỗi hợp đồng; (c) các công việc có giá trị tương đương ít hơn 50.000 USD mỗi hợp đồng; (d) đào tạo và hội thảo; (e) Các hoạt động hiện trường, và (f) chi phí hoạt động gia tăng; tất cả đều phải được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện do Hiệp hội quy định cụ thể bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên vay.

PHỤ LỤC 2

Mô tả Dự án


Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ Bên vay  nâng cao khả năng đóng góp của Ngành Lâm nghiệp nhằm: (i) giảm nghèo vùng nông thôn và (ii) bảo vệ môi trường toàn cầu, thông qua việc quản lý bền vững rừng trồng và bảo tồn đa dạng sinh học ở các khu rừng đặc dụng.


Dự án bao gồm các phần sau, tuỳ theo nội dung điều chỉnh tại từng thời điểm được Bên vay và Hiệp hội thỏa thuận, nhằm đạt được các mục tiêu nêu trên:

Phần A: 
Phát triển thể chế

Thực hiện một chương trình nhằm xây dựng một khuôn khổ thể chế hỗ trợ cho các hộ gia đình trồng rừng, và để quản lý và tài trợ cho các khu rừng đặc dụng, kể cả cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo và hội thảo liên quan, bao gồm:

1.
Rà soát và đánh giá các quy định, hướng dẫn, quy tắc và cơ chế khuyến khích  hiện hành cho trồng rừng sản xuất và các dịch vụ hỗ trợ có liên quan, và cho việc quản lý và cung cấp tài chính bền vững cho các khu rừng đặc dụng, dựa trên những kinh nghiệm rút ra từ công tác thực hiện trên hiện trường, kể cả việc đánh giá chính sách thuế và cơ chế khuyến khích cho các hộ gia đình trồng rừng, quy trình phân loại và giao đất lâm nghiệp, cơ chế đồng quản lý các khu rừng đặc dụng; 

2.
Thành lập các Nhóm Lâm nghiệp Trang trại để trồng rừng sản xuất ở các Huyện tham gia Dự án và hỗ trợ sự hoạt động và phát triển của các nhóm này; và

3.
Xúc tiến việc cấp chứng chỉ trồng rừng sản xuất thông qua việc xây dựng cơ chế và tiêu chuẩn cấp chứng chỉ, thúc đẩy các sản phẩm được nhận chứng chỉ và việc phát triển một ngân hàng dữ liệu cho các khu rừng đạt cấp chứng chỉ.

Phần B: 
Trồng rừng Sản xuất


Phát triển rừng trồng sản xuất của các hộ gia đình tại các Tỉnh Dự án, kể cả việc cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo và hội thảo, bao gồm:

1. Lựa chọn địa điểm trồng rừng của các hộ gia đình thông qua một quy trình có sự tham gia của cộng đồng;

2. Thực hiện việc giao và cấp giấy chứng nhận Quyền Sử dụng Đất để hỗ trợ việc thiết lập rừng trồng của các hộ gia đình;

3. Cung cấp các dịch vụ khuyến lâm và các dịch vụ tư vấn kỹ thuật và tài chính khác cho các hộ gia đình để hỗ trợ sản xuất gỗ thương mại và trồng rừng nông lâm kết hợp;

4. Thiết kế trồng rừng; và

5. Cung cấp các khoản cho vay phụ để hỗ trợ các tiểu dự án trồng rừng hợp lệ, kể cả xe ngân hàng lưu động.

Phần C: 
Rừng Đặc dụng
Thực hiện một chương trình thử nghiệm để hỗ trợ bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên sinh học trong các khu rừng đặc dụng, kể cả việc cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan, bao gồm:

1. Thiết lập và vận hành Quỹ Bảo tồn Việt nam và hỗ trợ các tiểu dự án bảo tồn đa dạng sinh học hợp lệ được lựa chọn tại các khu rừng đặc dụng thông qua việc cung cấp các khoản viện trợ nhỏ trong Dự án; và

2. Hỗ trợ công tác lập và thực thi quy hoạch rừng đặc dụng thông qua đánh giá nhu cầu bảo tồn, xây dựng các kế hoạch quản lý hoạt động và các kế hoạch đầu tư, tăng cường năng lực cho các ban quản lý rừng đặc dụng và cộng đồng địa phương, và  xây dựng một hệ thống giám sát và đánh giá.

Phần D: 
Thực hiện Dự án
1.       Tăng cường năng lực thể chế ở các cấp trung ương, tỉnh, huyện và xã để lập kế hoạch, điều phối và quản lý việc thực hiện Dự án, bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo và hội thảo, và kiểm toán các tài khoản Dự án.

2.      Thiết kế và thiết lập một hệ thống giám sát đánh giá để theo dõi tiến độ thực hiện Dự án và đánh giá hiệu quả thực hiện Dự án, bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo và hội thảo.

***

Dự án dự kiến sẽ được hoàn thành vào 30/9/2010
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Đấu thầu Mua sắm

Phần A:
Quy định chung

Hàng hoá và các công trình sẽ được đấu thầu/ mua sắm phù hợp với các quy định tại Mục I của cuốn “Sổ tay hướng dẫn đấu thầu mua sắm trong khuôn khổ khoản vay IBRD và khoản Tín dụng IDA” do Ngân hàng Thế giới xuất bản vào tháng 1/1995 và sửa đổi vào tháng 1 và tháng 8/1996, tháng 9/1997 và tháng 1/1999 (gọi tắt là Sổ tay Hướng dẫn) và các quy định trong Mục I của Phụ lục này.

Phần B:
Đấu thầu cạnh tranh quốc tế
1. Trừ khi nội dung Phần C của Mục này có quy định khác, hàng hoá sẽ được đấu thầu/ mua sắm trên cơ sở trao hợp đồng, phù hợp với các quy định tại Mục II của Sổ tay hướng dẫn và đoạn 5, Phụ lục 1 của Sổ tay này.

2. Các quy định sau sẽ được áp dụng đối với hàng hoá được đấu thầu/ mua sắm trên cơ sở trao hợp đồng, phù hợp với các quy định trong đoạn 1 của Phần B này:

Ưu tiên đối với hàng hoá sản xuất trong nước: Các điều khoản tại các đoạn 2.54 và 2.55 của Sổ tay Hướng dẫn và Phụ lục 2 của Sổ tay đó sẽ áp dụng đối với các hàng hoá sản xuất trong lãnh thổ của Bên vay.

Phần C:
 Các hình thức đấu thầu/ mua sắm khác

1. Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước

(a) Trừ khi nội dung đoạn 3 và 5 của Phần C có quy định khác, các hạng mục công trình có thể được đấu thầu thực hiện trên cơ sở trao hợp đồng, phù hợp với các điều khoản tại đoạn 3.3 và 3.4 của Sổ tay Hướng dẫn.

(b) Hàng hoá, ước tính giá trị tương đương dưới $100.000 cho mỗi hợp đồng, và tổng giá trị  của các hợp đồng không vượt quá $305.000 đối với các Phần A, B (trừ phần B.5) và D của Dự án, có thể được đấu thầu/ mua sắm trên cơ sở  trao hợp đồng, phù hợp với các điều khoản quy định trong mục 3.3 và 3.4 của Sổ tay Hướng dẫn.

(c) Quy trình thủ tục Đấu thầu Cạnh tranh Trong nước nêu trong Đoạn 1 của phần C này, sẽ là các quy trình thủ tục được quy định tại Nghị định số 88/1999/ND-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, đựơc sửa đổi và bổ sung bằng Nghị định số 14/2000/ND-CP ngày 5/5/2000 và Nghị định số 66/2003/ND-CP ngày 12/6/2003 (Nghị định số 88/1999/ND-CP, Nghị định số 14/2000/ND-CP, và Nghị định số 66/2003/ND-CP, được gọi chung là  “Quy chế Đấu thầu”), cùng với những nội dung giải thích nêu tại Phần phụ đính của Phụ lục 3 này bắt buộc phải tuân thủ theo các điều khoản quy định của Sổ tay Hướng dẫn.

2. Mua sắm Chào hàng Cạnh tranh Trong nước hoặc Quốc tế

Hàng hoá, bao gồm cả xe cộ, có giá trị ước tính tương đương dưới 50.000 USD/ mỗi hợp đồng, với tổng giá trị gộp của các hợp đồng không vượt quá 335.000 USD đối với  các Phần A và B (trừ B.5) và D của Dự án,  có thể được mua sắm trên cơ sở trao hợp đồng theo thủ tục mua sắm quốc tế, hay trong trường hợp các loại hàng hoá này đã có sẵn với giá cả cạnh tranh mà có từ hai nhà cung ứng trong nước trở lên có thể cung cấp, thì thực hiện theo thủ tục mua sắm trong nước, theo quy định tại đoạn 3.5 và 3.6 của Sổ tay Hướng dẫn.
3. Tự thực hiện bằng lực lượng tại chỗ

Các hoạt động điều tra đất đai và lập bản đồ theo Phần B của Dự án để: a) giao đất do Sở Địa chính Tỉnh và phòng địa chính Huyện  thực hiện ở các Tỉnh Dự án,  với giá trị tối đa tương đương không quá 1.200.000 USD; và b) lập kế hoạch và thiết kế trồng rừng được các Sở Lâm nghiệp của các tỉnh tham gia dự án thực hiện với giá trị tối đa tương đương không quá 800.000 USD phù hợp với các yêu cầu trong đoạn 3.8 Sổ tay Hướng dẫn, với sự đồng ý trước của Hiệp hội, có thể được thực hiện thông qua chính lực lượng tại chỗ, phù hợp với các quy định tại đoạn nói trên của Sổ tay Hướng dẫn.
4. Mua sắm từ các cơ quan của Liên hiệp quốc
Xe cộ, bao gồm cả xe máy, có thể được mua từ Văn phòng Dịch vụ Mua sắm liên cơ quan (IAPSO) của Liên hiệp quốc theo quy định tại đoạn 3.9 của Sổ tay Hướng dẫn.
5. Thuê thực hiện các công việc nhỏ

Các công việc sửa chữa văn phòng dự án có giá trị tương đương thấp hơn 50.000 USD cho mỗi hợp đồng với tổng giá trị tối đa của các hợp đồng tương đương không vượt quá giá trị  70.000 USD theo các Phần A, B  (trừ B.5) và D của Dự án, có thể được đấu thầu/ thuê dưới dạng các hợp đồng trọn gói, các hợp đồng có giá cố định trên cơ sở có trên ba (3) báo giá của các nhà thầu trong nước đáp ứng hồ sơ mời thầu. Hồ sơ mời thầu này sẽ mô tả chi tiết về công việc, các thông số kỹ thuật cơ bản, ngày yêu cầu hoàn thành, mẫu thoả thuận thực hiện được Hiệp hội chấp thuận, và các bản vẽ liên quan nếu cần. Nhà thầu nào có giá bỏ thầu thấp nhất và có kinh nghiệm cũng như nguồn lực đảm bảo hoàn thành tốt các hợp đồng sẽ trúng thầu.
6.
Các doanh nghiệp nhà nước phụ thuộc
Bất luận có các quy định nêu tại khoản mục (ii) của Phần phụ đính trong Phụ lục 3 này,  giống cây trồng có thể được mua từ các nhà sản xuất, là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các Tỉnh Dự án, đã được Sở NN và PTNT chứng nhận uy tín theo một cách thức minh bạch, trên cơ sở các tiêu chí đã công bố từ trước,  và theo một quy trình mà trong đó tất cả các nhà sản xuất của tỉnh đều có thể tham gia.

Phần D:
Ngân hàng xem xét các quyết định đấu thầu/ mua sắm
1. Lập kế hoạch đấu thầu mua sắm

Trước khi  phát hành bất kỳ thư mời nộp hồ sơ dự tuyển hoặc đấu thầu nào cho các nhà thầu, phải gửi cho Ngân hàng kế hoạch mua sắm dự kiến của Dự án để xem xét và thông qua, phù hợp với các quy định tại đoạn 1 Phụ lục 1 của Sổ tay Hướng dẫn. Việc mua sắm tất cả các loại hàng hoá phải được tiến hành  theo kế hoạch mua sắm nói trên đã được Hiệp hội thông qua và phù hợp với các quy định tại đoạn 1 nói trên.

2. Kiểm tra trước

a) Các thủ tục được quy định tại các đoạn 2 và 3 trong Phụ lục 1 của Sổ tay Hướng dẫn sẽ được áp dụng cho: i) hợp đồng xây lắp đầu tiên hàng năm mà CPCU và từng PPMU tổ chức đấu thầu, không tính đến giá trị của hợp đồng (ii) mỗi hợp đồng mua sắm hàng hoá có giá trị ước tính tương đương hoặc lớn hơn 100.000 USD; (iii) hợp đồng mua sắm hàng hoá đầu tiên hàng năm do CPCU hay từng PPMU tổ chức đấu thầu theo quy định tại đoạn 1 Phần C ở trên; và (iv) hợp đồng mua sắm hàng hoá đầu tiên hàng năm do NPCU hay từng PPMU  tổ chức đấu thầu theo quy định tại đoạn 2 của Phần C ở trên.

b) Quy trình thủ tục sau đây sẽ được áp dụng cho mỗi hợp đồng mua sắm hàng hoá hay xây lắp theo đoạn 2 (Mua sắm quốc tế hay trong nước) và đoạn 5 (Thuê  thực hiện các công trình xây lắp nhỏ) của Phần C ở trên và theo quy định tại mục (a) (iv) và (i) của đoạn 2 này:

(i) trước khi lựa chọn bất kỳ một nhà cung cấp dịch vụ nào hay trước khi ký kết bất kỳ  hợp đồng theo hình thức mua sắm hoặc  hợp đồng thuê thực hiện các công trình xây lắp nhỏ nào, Bên vay phải cung cấp cho Hiệp hội một báo cáo so sánh và đánh giá các bản chào thầu nhận được.

(ii) trước khi ký kết bất kỳ hợp đồng nào theo phương thức mua sắm hàng hoá hay theo phương thức đấu thầu thực hiện các công trình xây lắp nhỏ nào, Bên vay phải cung cấp cho Hiệp hội một bản sao các thông số kỹ thuật và dự thảo hợp đồng; và

(iii) Quy trình thủ tục nêu trong đoạn 2(f), 2 (g) và 3 trong Phụ lục 1 Sổ tay Hướng dẫn sẽ được áp dụng.

3. Kiểm tra sau

Đối với  mỗi hợp đồng không bị chi phối bởi đoạn 2 của Phần D này, sẽ áp dụng các thủ tục quy định tại đoạn 4 của Phụ lục 1 của Sổ tay Hướng dẫn. 
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ĐẤU THẦU CẠNH TRANH TRONG NƯỚC

Nhằm đảm bảo tính kinh tế, tính hiệu quả, tính  minh bạch và tính nhất quán tổng thể với các quy định nêu tại Mục I của Sổ tay Hướng dẫn Đấu thầu/ Mua sắm, các thủ tục đấu thầu/ mua sắm công tại nước CHXHCN Việt Nam sẽ được sửa đổi theo các quy định dưới đây: 

Tham gia vào quá trình đấu thầu và những ưu đãi
(i) Để làm rõ nghĩa, các bên hiểu là câu cuối cùng của Đoạn (c), Mục 2, Điều 2 của Nghị định 88/1999/NĐ-CP sau khi sửa đổi, quy định rằng “Tất cả các thủ tục trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả chọn người trúng thầu sẽ tuân thủ Quy chế Đấu thầu” có nghĩa là “Việc phê duyệt dự thảo hồ sơ thầu, báo cáo xét thầu và các đề xuất trao thầu phải được thực hiện theo các quy định và thủ tục liên quan của Quy chế Đầu thầu”.

(ii) Các doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam sẽ được phép tham gia vào quá trình đấu thầu nếu các doanh nghiệp này chứng minh được rằng mình tự chủ về mặt pháp lý và tài chính, hoạt động theo luật thương mại, và không phải là một đơn vị phụ thuộc của Bên vay hoặc cơ quan tổ chức đấu thầu. Các đơn vị an ninh và vũ trang, hoặc các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công An sẽ không được phép tham gia đấu thầu. 

(iii) Các nhà thầu nước ngoài sẽ được phép tham gia đấu thầu theo các điều kiện như áp dụng với nhà thầu trong nước, và các nhà thầu trong nước sẽ không được hưởng những ưu đãi nào (dù là trong quá trình đấu thầu hoặc trong quá trình lượng thầu) hơn so với các nhà thầu nước ngoài, và các nhà thầu cư trú tại cùng tỉnh hoặc thành phố là cơ quan tổ chức đấu cũng không được hưởng ưu đãi nào hơn so với các nhà thầu cư trú ngoài tỉnh hoặc thành phố đó.

(iv) Các nhà thầu sẽ được phép tham gia tham gia đấu thầu mà không nhất thiết phải là các nhà thầu được niêm yết danh sách trong Cơ sở Dữ liệu của Chính phủ về Thông tin Nhà thầu.

(v) Các nhà thầu nước ngoài, để được tham gia đấu thầu, không bắt buộc phải liên danh với nhà thầu trong nước, hoặc bị buộc phải giao một phần hợp đồng của mình cho nhà thầu trong nước thực hiện với tư cách thầu phụ. 

(vi) Nếu phải sơ tuyển, tất cả các nhà thầu vượt qua vòng sơ tuyển sẽ được mời tham gia đấu thầu.

(vii) Nếu phải đấu thầu hạn chế do chỉ có một số lượng hạn chế các nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu nêu trong hồ sơ thầu, tất cả các nhà thầu này đều phải được mời tham gia đấu thầu.

(viii) Các nhà thầu không bị buộc phải cung cấp tín dụng của nhà cung ứng như là một điều kiện tham gia đấu thầu.  

Quảng cáo: thời gian chuẩn bị hồ sơ thầu

(ix)
Thư mời nộp hồ sơ dự thầu sẽ được quảng cáo trên ít nhất một tờ báo được phát hành rộng rãi trên cả nước. Ngoài ra, Bên vay được khuyến khích quảng cáo trên Bản tin Đấu thầu Mua sắm Công của Chính phủ khi được thành lập và trên mạng website mở được truy cập miễn phí.

Hồ sơ Đấu thầu Tiêu chuẩn

(x)
Hồ sơ Đấu thầu Chuẩn của Bên vay cần được Ngân hàng chấp nhận. Hồ sơ đấu thầu cần phải nêu rõ những chỉ dẫn rõ ràng về cách thức nộp tài liệu dự thầu, cách thức chào giá, địa điểm và thời gian nộp tài liệu dự thầu. Thời gian tối thiểu để chuẩn bị hồ sơ và nộp đề án dự thầu là 30 ngày. Các nhà thầu được phép nộp đề án dự thầu bằng hình thức trao tay hoặc bằng đường gửi thư.

Các tiêu chí xem xét năng lực nhà thầu và tiêu chí xét thầu

(xi)
Các tiêu chí xem xét năng lực nhà thầu sẽ được xác định rõ trong hồ sơ thầu, và tất cả các tiêu chí xem xét năng lực nhà thầu như vậy, và chỉ có các tiêu chí xem xét năng lực nhà thầu như vậy, mới được sử dụng để quyết định một nhà thầu có đạt yêu cầu về năng lực hay không. Năng lực của một nhà thầu cho thấy là đã đáp ứng được các tiêu chí xem xét năng lực nhà thầu rồi thì sẽ không được tính đến nữa trong quá trình đánh giá hồ sơ của nhà thầu đó.        

(xii)
Các tiêu chí xét thầu sẽ được xác định rõ trong hồ sơ thầu, và các tiêu chí xét thầu ngoài giá chào cần phải được lượng hoá thành giá trị tiền. Tất cả các tiêu chí lượng thầu đó, và chỉ có các tiêu chí lượng thầu đó, mới được tính đến trong quá trình xét thầu. Điểm tính giá trị (merit points) sẽ không được sử dụng trong quá trình xét thầu.

Xét thầu và trao hợp đồng 

(xiii)
Hồ sơ dự thầu tiếp nhận sau thời hạn chót phải nộp sẽ được gửi trả lại nhà thầu ở tình trạng còn nguyên niêm phong.

(xiv)
Một bộ hồ sơ dự thầu nếu có sai lệch nghiêm trọng hoặc có các hạn chế đối với các điều khoản, điều kiện và các thuyết minh của tài liệu đấu thầu, thì hồ sơ dự thầu đó sẽ bị từ chối vì không đáp ứng được cơ bản các điều kiện.  Nhà thầu sẽ không được phép điều chỉnh hoặc rút lại những sai lệch nghiêm trọng hoặc các hạn chế một khi các hồ sơ dự thầu đã được mở. 

(xv)
Xét thầu sẽ được thực hiện chặt chẽ theo các tiêu chí đã được quy định trong hồ sơ mời thầu, và hợp đồng sẽ được trao cho nhà thầu có hồ sơ đáp ứng được các điều kiện và có giá chào được đánh giá là thấp nhất.

(vxi)
Nhà thầu sẽ không bị bắt buộc, như là một điều kiện để trao thầu, phải thực hiện các nghĩa vụ không được quy định trong hồ sơ mời thầu, hoặc ngược lại sửa đổi lại hồ sơ dự thầu như đề án gốc đã nộp.

(xvii)
Không tiến hành đàm phán sau đấu thầu với nhà thầu thấp nhất hoặc bất kỳ nhà thầu nào khác.  

PHỤ LỤC  4

Chương trình thực hiện

Quản lý và Điều phối Dự án:
1. Bên vay sẽ:

a) Trong suốt thời gian thực hiện Dự án, duy trì Ban Chỉ đạo Quốc gia của Chương trình 5 triệu hécta rừng, theo đó thành lập và duy trì một Ban Chỉ đạo Dự án gồm các thành viên được Hiệp hội chấp thuận, có quyền hạn, trách nhiệm, kinh phí và các nguồn lực khác cần thiết để đưa ra định hướng tổng thể về mặt chính sách trong quá trình thực hiện Dự án, đồng thời đảm bảo sự điều phối các hoạt động của Dự án  với các chương trình quốc gia khác về lâm nghiệp và bảo tồn đa dạng sinh học, và phối hợp với các cơ quan  nhà nước khác có liên quan; và

b) Thành lập và duy trì trong suốt quá trình thực hiện Dự án một Ban Điều phối Dự án Trung ương tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Bên vay, ngoài các nhiệm vụ khác, có chức năng nhiệm vụ: i) quản lý tổng thể, tổng hợp báo cáo, về các hoạt động của Dự án và tất cả hoạt động đấu thầu mua sắm ở cấp trung ương; ii) cụ thể hơn, điều phối giữa Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm trong việc thực hiện các hoạt động phát triển thể chế theo Phần A của Dự án; và (iii) phối kết hợp với Chư​ơng trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp Quốc gia của Bên vay; Ban Điều phối Dự án Trung ương nói trên sẽ chịu sự chỉ đạo của các cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn, được cung cấp nguồn lực và nhân lực đảm bảo chất lượng và số lượng, bao gồm một Giám đốc Dự án, kế toán trưởng Dự án và cán bộ kế toán và mua sắm đấu thầu có kinh nghiệm và năng lực theo Điều khoản tham chiếu được Hiệp hội chấp thuận.

2.         Để thực hiện các các mục đích của Phần B của Dự án, Bên vay sẽ:

(a) 
 Chỉ đạo mỗi Tỉnh Dự án thành lập và duy trì trong suốt quá trình thực hiện dự án một Ban Quản lý Dự án Tỉnh (PPMU) ở mỗi tỉnh, chịu sự chỉ đạo của Ban Điều phối Dự án Trung ương về các hoạt động thường ngày và của Ban Chỉ đạo Dự án Tỉnh Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng về các vấn đề chính sách, có trách nhiệm điều phối và quản lý các hoạt động Dự án ở tỉnh đó và, nói một cách cụ thể hơn, là phối hợp với Cơ quan cấp Tỉnh phụ trách địa chính ở Tỉnh đó trong việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Phần B của Dự án; PPMU nói trên sẽ nằm dưới sự chỉ đạo của các cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn, được cung cấp đầy đủ nguồn lực, có đội ngũ cán bộ chuyên tâm và đủ về số lượng, bao gồm một cán bộ kế toán và một cán bộ phụ trách đấu thầu mua sắm, có kinh nghiệm và trình độ theo điều khoản tham chiếu được Hiệp hội chấp  nhận.

(b)
Chỉ đạo mỗi Huyện Dự án thành lập và duy trì trong suốt quá trình thực hiện dự án một Ban Thực hiện Dự án Huyện, có trách nhiệm quản lý và thực hiện các hoạt động dự án ở huyện đó; Ban Thực hiện Dự án Huyện được đặt dưới dự quản lý của các cán bộ có kinh nghiệm, đầy đủ về số lượng, được cung cấp đầy đủ nguồn lực, và được kết hợp chặt chẽ với các hoạt động thường nhật của chính quyền Huyện, tất cả phải được thực hiện theo cách thức được  Hiệp hội chấp thuận; và

(c) chỉ đạo mỗi Xã Dự án thành lập và duy trì trong suốt quá trình thực hiện Dự án một Tổ công tác dự án xã đáp ứng được yêu cầu về năng lực được ghi trong Điều khoản tham chiếu và được Hiệp hội chấp thuận  nhận, có nhiệm vụ hỗ trợ  lập kế  hoạch có sự tham gia của cộng đồng và  phổ biến thông tin ở địa bàn xã, tất cả thực hiện theo cách thức thỏa mãn yêu cầu của Hiệp hội.

3. 
Để  thực hiện các mục đích của Phần C của Dự án, Bên  vay sẽ  thành lập và duy trì trong suốt thời gian thực hiện Dự án một Quỹ Bảo tồn Việt Nam để tài trợ cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học theo đúng các quy định tại Sổ tay Hoạt động của Quỹ Bảo tồn Việt nam thuộc nội dung Sổ tay Thực hiện Dự án. Để thực hiện điều này, Bên vay sẽ thành lập:

(a) một Ban Quản lý với thành phần và điều khoản tham chiếu thỏa mãn yêu cầu của Hiệp hội, để theo dõi tổng quát toàn bộ chính sách và hoạt động của Quỹ Bảo tồn Việt Nam, phê duyệt các khoản tài trợ nhỏ cho các Tiểu dự án Bảo tồn Đa dạng Sinh học hợp lệ đã được Nhóm đánh giá kỹ thuật xác nhận, và uỷ quyền giải ngân các khoản tài trợ nhỏ này;

(b) một Ban Thư ký tại Phòng Bảo tồn Thiên nhiên của Cục Kiểm lâm  thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dưới sự chỉ đạo của các cán bộ quản lý có năng lực chuyên môn, được cung cấp đủ nguồn lực và có đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, đủ về số lượng, bao gồm một Giám đốc Dự án, một kế toán trưởng dự án; Ban Thư ký sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ cho Uỷ ban Quản lý và quản lý các hoạt động của Quỹ bảo tồn Việt Nam (VCF); tất cả phải được thực hiện theo cách thức thỏa mãn yêu cầu của Hiệp hội; và 

(c) Nhóm Đánh giá Kỹ thuật bao gồm các chuyên gia về các lĩnh vực liên quan đến bảo tồn, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm được Hiệp hội chấp nhận, là những người từ các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế và đại diện các nhà tài trợ trong nhóm đối tác hỗ trợ Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp (FSSP), và đánh giá các đề án bảo tồn đa dạng sinh học và đưa ra các kiến nghị cho Uỷ Ban Quản lý về các đề án này.

4. 
Để đạt được mục tiêu nêu tại Phần B.5 của Dự án, Bên vay sẽ yêu cầu Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam thành lập và duy trì trong suốt quá trình thực hiện Dự án một Ban Quản lý Dự án tại Phòng Hợp tác Quốc tế của Ngân hàng này, được quản lý bởi đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng và số lượng, bao gồm một Giám đốc Dự án, một cán bộ tín dụng, một cán bộ kế toán, và các cán bộ hành chính, tất cả những người này phải đáp ứng được trình độ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của Hiệp hội; Ban Quản lý này sẽ chịu trách nhiệm quản lý chương trình tín dụng nhỏ cho các Tiểu dự án trồng rừng sản xuất hợp lệ theo các chính sách, quy trình thủ tục và hướng dẫn nêu trong Cẩm nang Tín dụng được dẫn chiếu tại Đoạn 10 (a) dưới đây.

5. 
Để hỗ trợ các hoạt động mua sắm đấu thầu của CPCU và các PPMU, Bên vay sẽ tuyển một tư vấn mua sắm đấu thầu có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn theo Điều khoản tham chiếu được Ngân hàng chấp thuận và theo Hướng dẫn Tuyển Tư vấn của Hiệp hội. 

6.
Bên vay, thông qua Ban Điều phối Dự án Trung ương  thuộc Bộ NN và PTNT, thành lập và duy trì trong suốt thời gian thực hiện dự án một hệ thống kế toán được vi tính hóa được Hiệp hội chấp nhận; hệ thống này phải có khả năng: a) phân loại các khoản giải ngân trong Dự án theo Hợp phần và tiểu hợp phần của Dự án, các hạng mục chi tiêu, nguồn vốn và địa điểm; b) ghi lại và phân tích các giao dịch qua Tài khoản Đặc biệt của Bộ NN&PTNT; c) tổng hợp các báo cáo tài chính của PPMU đưa vào trong các tài khoản tổng hợp của Dự án.

Thực hiện dự án
7.        Bên vay sẽ:

(a) thực hiện và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường theo cách thức được  Hiệp hội chấp  nhận, và được thiết kế để đảm bảo dự án được thực hiện theo các tiêu chuẩn và thông lệ lành mạnh về môi trường.

(b) cung cấp cho Hiệp hội để phê duyệt trước bất kỳ nội dung điều chỉnh nào đối với Kế hoạch nói trên để đạt được mục tiêu của Kế hoạch này, và sau đó sửa đổi Kế hoạch như nội dung đã được thống nhất với Hiệp hội, và

(c) duy trì các chính sách và quy trình thủ tục phù hợp để giúp giám sát và đánh giá được việc thực hiện kế hoạch và việc đạt được các mục tiêu của Kế hoạch theo các nội dung hướng dẫn được Hiệp hội chấp nhận.

8.        Bên vay sẽ:

          (a)
thực hiện và chỉ đạo thực hiện Khung Chính sách Tái định cư theo cách thức được Hiệp hội chấp nhận, bao gồm cả Khung Hoạt động cho Rừng đặc dụng;

          (b)
bất kỳ nơi  nào trong quá trình thực hiện toàn bộ hay một phần Dự án mà phải di dời dân thì phải cung cấp cho Hiệp hội xem xét kế hoạch hành động tái định cư, được xây dựng theo các nguyên tắc và quy trình đã được nêu trong Khung chính sách tái định cư và, sau đó, thực hiện và chỉ đạo thực hiện, theo cách thức được Hiệp hội chấp nhận, kế hoạch hành động tái định cư này như đã được Hiệp hội phê duyệt; và 

           (c)        cung cấp cho Hiệp hội để phê duyệt trước bất kỳ nội dung sửa đổi dự kiến nào đối với Khung chính sách nói trên hoặc bất kỳ kế hoạch tái định cư nào được xây dựng theo Khung chính sách trên để đạt được các mục tiêu đề ra trong các văn bản này, và sau đó, chỉnh sửa Khung chính sách hay kế hoạch tái định cư nêu trên như nội dung đã được thống nhất với Hiệp hội; và

           (d)       duy trì các chính sách và quy trình thủ tục phù hợp sao cho có thể  giám sát và đánh giá được, theo những hướng dẫn được Hiệp hội chấp nhận, việc thực hiện kế hoạch và kết quả đạt được các mục tiêu tương ứng đã đề ra.

9.        Bên vay sẽ:

            (a)      thực hiện và chỉ đạo thực hiện Chiến lược Phát triển Dân tộc Thiểu số theo cách thức được Hiệp hội chấp nhận, được thiết kế sao cho có thể tham vấn có ý nghĩa với, và với sự tham gia đầy đủ của các nhóm dân tộc ít người ở địa bàn dự án, đảm bảo Dự án có ý nghĩa về mặt xã hội và văn hóa đối với các nhóm dân tộc này;

          (b)     đặc biệt đối với Phần B của Dự án và theo Chiến lược trên, ở mỗi Xã tham gia Dự án hiện có một hay nhiều cộng đồng dân tộc ít người sinh sống, và mỗi  Xã tham gia Dự án có nhiều cộng đồng dân tộc cùng chung sống, cần chỉ đạo, theo cách tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng, xây dựng các kế hoạch phát triển cộng đồng dân tộc ít người ở cấp xã với sự tham gia đầy đủ của các nhóm dân tộc ít người sinh sống trong Xã tham gia Dự án, để đảm bảo rằng các hoạt động của Dự án  thực hiện tại các Xã này có thể đáp ứng được nhu cầu, truyền thống văn hoá và những ưu tiên của các nhóm dân tộc này.

             (c)       cung cấp cho Hiệp hội xem xét Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số và sau đó thực hiện và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này theo cách thức được Hiệp hội chấp nhận và như nội dung đã được Hiệp hội đồng ý; và cung cấp cho  Hiệp hội để phê duyệt trước bất kỳ nội dung đề nghị thay đổi nào đối với Chiến lược hay các kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số nêu trên, sau đó điều chỉnh Chiến lược hay các kế hoạch này như nội dung đã được thống nhất với Hiệp hội.

             (d)
duy trì các chính sách và quy trình thủ tục phù hợp sao cho có thể  giám sát và đánh giá được, theo những hướng dẫn được Hiệp hội chấp nhận, việc thực hiện Chiến lược và bất kỳ kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số nào cũng như kết quả đạt được các mục tiêu đề ra tương ứng trong các văn bản này .

10. Để hướng dẫn việc thực hiện Dự án:

(a) Bên vay sẽ xây dựng  và đưa vào thực hiện  Sổ tay Thực hiện Dự án được Hiệp hội chấp thuận, trong đó nêu các quy trình thủ tục và nội dung hướng dẫn việc thực hiện Dự án; cụ thể Sổ tay này cần có nội dung về:

(i) Sổ tay Hoạt động để hỗ trợ việc thực hiện các Phần A, B (trừ Phần B.5) và D của Dự án, bao gồm hướng dẫn thực hiện Phần B của Dự án, bao gồm các quy trình có sự tham gia của người dân trong việc lựa chọn địa bàn trồng rừng, giao đất; thủ tục xin  cấp đất; chương trình cấp chứng nhận chất lượng vật tư trồng rừng; hướng dẫn bảo vệ môi trường trong quản lý rừng trồng; các yêu cầu về Khung Chính sách Tái định cư và Chiến lược Phát triển Dân tộc Thiểu số ; và Cẩm nang Quản lý Tài chính bao gồm các sơ đồ giải ngân chi tiết và các hướng dẫn, quy trình thủ tục quản lý tài chính, kiểm soát và báo cáo.

(ii) Cẩm nang Tín dụng nhỏ cho Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam để hỗ trợ thực hiện Phần B.5 của Dự án, bao gồm  mục đích, điều khoản và điều kiện cho vay đối với các Tiểu Dự án Trồng rừng hợp lệ, quy trình thủ tục và tiêu chí đánh giá các đơn xin vay vốn và phê duyệt các khoản cho vay, quy trình thủ tục giải ngân, quản lý sau khi giải ngân, các yêu cầu về giám sát và theo dõi; và

(iii) Cẩm nang Hoạt động của Quỹ Bảo tồn Việt Nam nhằm hỗ trợ thực hiện Phần C của Dự án, bao gồm: các tiêu chí hợp lệ để lựa chọn địa bàn và các Tiểu Dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học, với một danh mục các tiêu chí để loại trừ mang tính định hướng; các yêu cầu theo Khung Chính sách Tái định cư, trong đó đặc biệt phải có Khuôn khổ hoạt động cho Rừng Đặc dụng; các hướng dẫn nộp đơn xin tài trợ và phê duyệt các khoản tài trợ nhỏ; quy trình xem xét và đánh giá các Tiểu Dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học xin tài trợ; quy trình giải ngân các khoản tài trợ nhỏ; quy trình và các yêu cầu về quản lý tài chính; quản lý VCF, và các nguyên tắc và yêu cầu về giám sát đánh giá.

(b) Bên vay sẽ không điều chỉnh, sửa đổi các quy định trong Sổ tay Thực hiện Dự án nếu không được sự chấp thuận của Hiệp hội.

11.       Bên vay sẽ:

            (a)
vào ngày 31/7 hàng năm, bắt đầu từ 2005 cung cấp cho Hiệp hội để xem xét và cho ý kiến về bản kế hoạch tổng hợp công tác hàng năm dự kiến để thực hiện Dự án trong năm dương lịch kế tiếp, bao gồm dự trù ngân sách và kế hoạch tài chính; kế hoạch công tác hàng năm này phải có danh mục các địa bàn dự án được phê duyệt để trồng rừng vào năm dương lịch tiếp theo như nêu trong Phần B của Dự án; và

            (b)
sau đó, thực hiện kế hoạch công tác hàng năm này theo cách thức được Hiệp hội chấp nhận, cần lưu ý đến quan điểm của Hiệp hội về kế hoạch này.

12.     Để thực hiện Phần B.5 của Dự án, Bên vay, Thông qua Bộ Tài chính, sẽ cho  Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam vay lại một phần tiền từ Khoản Tín dụng với tổng giá trị tương đương với số tiền được phân bổ tuỳ từng thời điểm cho Hạng mục (1) trong bảng  ở Phụ lục 1 của Hiệp định này (khoản cho vay lại), theo một Hiệp định cho vay lại được Hiệp hội chấp nhận, theo các điều khoản và điều kiện thoả mãn yêu cầu của  Hiệp hội 

           (a)
Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cam kết sẽ cung cấp các khoản vay phụ cho các hộ gia đình và các tổ chức hợp lệ để thực hiện các Tiểu dự án Trồng rừng hợp lệ phù hợp với các quy định được nêu trong Cẩm nang Tín dụng dẫn chiếu tại đoạn 10 (a)(iii) ở trên, bao gồm các điều kiện và điều khoản chính như sau:


(i)  Ngân hàng CSXH sẽ xem xét đánh giá lãi suất 6 tháng một lần đối với các Khoản vay phụ, lãi suất này được quy định ở các mức đủ để Ngân hàng CSXH bù đắp được chi phí thực hiện các khoản cho vay lại đối với Các Tiểu dự án trồng rừng, các chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro của mình;


(ii) Ngân hàng CSXH sẽ ký hợp đồng với các đối tượng hưởng lợi từ khoản cho vay lại hay các đối tượng khác có đủ tư cách pháp nhân, có đủ quyền để có thể bảo đảm được lợi ích của Ngân hàng CSXH, Bên vay và Hiệp hội, bao gồm cả quyền yêu cầu các đối tượng hưởng lợi từ khoản cho vay lại cam kết: thực hiện các Tiểu Dự án tương ứng một cách tích cực và hiệu quả phù hợp với các thông lệ lành mạnh về kỹ thuật và tài chính, nhất quán với các biện pháp thích hợp về bảo vệ môi trường như đã được nêu trong Kế hoạch Quản lý Môi trường; cung cấp nhanh chóng kinh phí và nguồn lực khác cần thiết để đạt được các mục đích của Tiểu Dự án; lưu giữ đầy đủ sổ sách  và chứng từ kế toán; thuê tuyển tư vấn để thực hiện các công việc xây lắp, mua sắm hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của các các tiểu dự án, phù hợp với các thông lệ thương mại được Hiệp hội chấp thuận, và chỉ sử dụng các công trình xây lắp, hàng hoá, dịch vụ này cho việc thực hiện các Tiểu dự án tương ứng để cung cấp các Khoản cho vay lại; tạo điều kiện để Ngân hàng CSXH, Bên vay và Hiệp hội kiểm tra các hàng hóa và địa điểm thực hiện trong Tiểu dự án và bất kỳ các sổ sách ghi chép, tài khoản, tài liệu hồ sơ nào; và cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến các Tiểu Dự án tương ứng khi được Ngân hàng CSXH, Bên vay và Hiệp hội yêu cầu hợp lý.


(iii) Ngân hàng CSXH thực thi quyền của mình đối với mỗi khoản cho vay lại theo cách thức sao cho có thể bảo vệ lợi ích của bản thân Ngân hàng CSXH, lợi ích của của Bên vay và của Hiệp hội, và đạt được các mục tiêu của Tiểu dự án khi thực hiện Khoản cho vay lại nói trên.

            (b)
Ngân hàng CSXH cam kết sẽ duy trì hệ thống quản lý tài chính, bao gồm các sổ sách ghi chép, tài khoản, các báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán được áp dụng chung được Hiệp hội chấp thuận, phản ánh được đầy đủ hoạt động và tình trạng tài chính và ghi lại một cách tách bạch các hoạt động, nguồn lực và chi tiêu liên quan đến Dự án.

             (c)
Ngân hàng CSXH cam kết sẽ cho kiểm toán sổ sách liên quan tới dự án và sổ sách kế toán Tài khoản đặc biệt cho mỗi năm tài chính, phù hợp với các tiêu chuẩn kế toán được áp dụng chung thoả mãn yêu cầu của Hiệp hội, bởi cơ quan kiểm toán độc lập được Hiệp hội chấp thuận; cung cấp cho Bên vay và Hiệp hội ngay khi có thể, nhưng không muộn hơn 6 tháng kể từ khi kết thúc năm đó, ý kiến của cơ quan kiểm toán về sổ sách kế toán, tài khoản và báo cáo về việc kiểm toán đó, với quy mô và mức độ chi tiết được Hiệp hội yêu cầu hợp lý; và, cung cấp cho Hiệp hội các thông tin khác liên quan đến sổ sách kế toán nói trên và về nội dung kiểm toán cũng như các công ty kiểm toán khi được Hiệp hội yêu cầu hợp lý theo từng thời điểm. 

13.       Bên vay sẽ: (a) thực thi  quyền của mình theo Hiệp định cho vay lại đã ký với Ngân hàng CSXH theo cách thức có thể bảo vệ lợi ích của Bên vay và của Hiệp hội, và để đạt được các mục tiêu của Khoản Tín dụng; và (b) trừ phi Hiệp hội có thỏa thuận khác, sẽ không sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ Hiệp đinh Vay phụ đã ký với Ngân hàng CSXH hoặc bất kỳ điều khoản nào quy định trong Hiệp định Vay phụ này.

14.       Đối với Phần B của Dự án, trong thời gian không muộn hơn ngày 31/3 hàng năm, bắt đầu từ năm 2005, Bên vay phải cung cấp cho Hiệp hội xem xét một danh sách được tổng hợp và cập nhật về các nguồn cung cấp giống cây trồng tại mỗi Tỉnh Dự án.

15.     Đối với Phần C của Dự án, trong thời gian không muộn hơn ngày 30/9 hàng năm, bắt đầu từ năm 2006, Bên vay  phải cung cấp cho  Hiệp hội xem xét và cho ý kiến về một danh mục các tiểu dự án đề xuất đã được Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật lựa chọn, tuy nhiên, danh mục các đề xuất của Tiểu dự án được lựa chọn trong năm đầu tiên của dự án sẽ được gửi cho Hiệp hội trong thời gian không muộn quá ngày 31/3/2005.

Giám sát và báo cáo

16.      Bên vay sẽ: (a) trong thời gian không muộn quá ngày 30/6/2005, cung cấp cho Hiệp hội kế hoạch giám sát và đánh giá để xem xét và cho ý kiến; và

          (b)
sau đó, thực hiện kế hoạch giám sát và đánh giá nói trên, có xem xét đến quan điểm của Hiệp hội về kế hoạch này.

17.     Bên vay sẽ:

          (a)
duy trì đầy đủ các chính sách và quy trình thủ tục cho phép Bên vay có thể giám sát và đánh giá một cách liên tục việc thực hiện Dự án và kết quả đạt được các mục tiêu của Dự án., căn cứ theo kế hoạch giám sát và đánh giá đáp ứng yêu cầu của  Hiệp hội và được dẫn chiếu trong đoạn 16 ở trên, và theo các chỉ số được Hiệp hội chấp thuận. 

          (b)
lập, theo các điều khoản tham chiếu thỏa mãn yêu cầu của Hiệp hội, và nộp cho Hiệp hội: (i) báo cáo 6 tháng,  vào ngày hoặc vào khoảng ngày 15/1 và 15/7 hàng năm, bắt đầu từ ngày 15/7/2005; và (ii) báo cáo giữa kỳ, vào ngày hoặc vào khoảng ngày 31/12/2006 và 31/12/2008 ; mỗi báo cáo đều cần tổng hợp kết quả giám sát và đánh giá các hoạt động đã thực hiện căn cứ theo tiểu đoạn (a) trong đoạn 17 này, về tiến độ thực hiện dự án đã đạt được vào giai đoạn trước thời điểm lập báo cáo nêu trên và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện Dự án hiệu quả và đạt được các mục tiêu của dự án trong giai đoạn tiếp sau ngày lập  báo cáo; và

            (c)
nhanh chóng cùng Hiệp hội xem xét từng báo cáo được dẫn chiếu trong tiểu đoạn (b) của đoạn 17 này và sau đó, thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo hoàn thành thành công Dự án và đạt được các mục tiêu của Dự án, dựa trên nội dung kết luận và khuyến nghị được nêu trong báo cáo đó và quan điểm của  Hiệp hội về các vấn đề này.

PHỤ LỤC 5

Tài khoản Đặc biệt

1.
Đối với Phụ lục này:


(a)
Thuật ngữ "các Hạng mục hợp lệ" nghĩa là các Hạng mục  (2)(a), (2)(b), (3), (4), (5) và (6) được nêu trong bảng thuộc đoạn 1, Phụ lục 1 của Hiệp định này tương ứng với các Phần A, B (trừ các Tiểu dự án Trồng rừng sản xuất theo Phần B.5) và D của Dự án; và Hạng mục (1) được nêu trong bảng này tương ứng với Phần B.5 của Dự án;


(b)
Thuật ngữ "các khoản chi tiêu hợp lệ" nghĩa là các khoản chi tiêu  với chi phí hợp lý để mua sắm hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho các Phần A, B (trừ các Tiểu dự án Trồng rừng sản xuất theo Phần B.5) và D của Dự án, và được Khoản Tín dụng tài trợ, phân bổ cho các Hạng mục hợp lệ tuỳ từng thời điểm căn cứ theo các điều khoản quy định tại Phụ lục 1 của Hiệp định này; và


(c)
Thuật ngữ "khoản phân bổ được phép" nghĩa là: 



(i) 
Đối với Tài khoản Đặc biệt của Bộ NN&PTNT  cho các Phần A, B (trừ các Tiểu dự án Trồng rừng sản xuất thuộc Phần B.5) và D của Dự án, là một khoản tiền tương đương 1.000.000 USD được rút ra từ Tài khoản Tín dụng và gửi vào Tài khoản Đặc biệt của Bộ NN&PTNT theo quy định tại đoạn 3 (a) của Phụ lục này, tuy nhiên có quy định là, trừ khi Hiệp hội thỏa thuận khác, Khoản phân bổ được phép sẽ chỉ giới hạn ở mức tương đương 500.000 USD cho đến khi tổng số tiền rút ra từ Tài khoản Tín dụng phân bổ cho các Hạng mục (2)(a), (3), (4) , (5) và (6) cộng với tổng số dư của tất cả các cam kết đặc biệt do Hiệp hội đã phát hành theo quy định tại Mục 5.02 của Văn bản Các Điều kiện chung cho các Phần A, B (trừ Phần B.5) và D của Dự án, bằng hoặc lớn hơn số tiền tương đương 1.500.000 SDR; và


(ii)
Đối với Tài khoản Đặc biệt của Ngân hàng CSXH cho  Phần B.5 của Dự án, là một khoản tiền tương đương 3.000.000 USD được rút ra từ Tài khoản Tín dụng và gửi vào Tài khoản Đặc biệt của Ngân hàng CSXH theo quy định tại đoạn 3 (a) của Phụ lục này, tuy nhiên có quy định là, trừ khi Hiệp hội thỏa thuận khác, Khoản phân bổ được phép sẽ chỉ giới hạn ở mức tương đương 1.500.000 USD cho đến khi tổng số tiền đã rút ra từ Tài khoản Tín dụng phân bổ cho Hạng mục (1) và (2)(b) bằng hoặc lớn hơn số tiền tương đương  7.000.000 SDR.

2.      Thanh toán từ Tài khoản Đặc biệt sẽ chỉ được thực hiện cho các khoản chi tiêu hợp lệ theo các điều khoản quy định trong Phụ lục này.

3.      Sau khi Hiệp hội nhận được các bằng chứng cho thấy rằng Tài khoản Đặc biệt đã được mở một cách hợp thức, việc rút Khoản phân bổ được phép và các lần rút vốn  tiếp theo để bổ sung cho Tài khoản Đặc biệt tương ứng sẽ được thực hiện như sau:

             (a)
Để rút Khoản phân bổ được phép, Bên  vay phải cung cấp cho Hiệp hội một hoặc các đơn đề nghị chuyển tiền vào Tài khoản Đặc biệt một hoặc  một số khoản tiền mà tổng giá trị không vượt quá số tiền của Khoản phân bổ được phép. Trên cơ sở nhận được một hay một số đơn đề nghị đó, Hiệp hội sẽ, thay mặt cho Bên vay, rút tiền từ Tài khoản Tín dụng và gửi vào Tài khoản Đặc biệt tương ứng một hay một số khoản tiền như Bên vay yêu cầu.

             (b)
(i)
Để bổ sung vốn cho Tài khoản Đặc biệt  tương ứng, Bên vay sẽ nộp  cho Hiệp hội các đơn đề nghị  chuyển tiền vào Tài khoản Đặc biệt tương ứng theo các kỳ do hiệp hội quy định cụ thể.


(ii)
Trước hoặc vào thời điểm gửi đơn đề nghị trên, Bên vay sẽ cung cấp cho Hiệp hội các chứng từ và các bằng chứng xác nhận khác theo quy định tại đoạn 4 của Phụ lục này về một hoặc một số khoản thanh toán tương ứng với số tiền bổ sung vốn đã đề nghị. Trên cơ sở từng đơn đề nghị như vậy, Hiệp hội sẽ, thay mặt cho Bên vay, rút tiền từ Tài khoản tín dụng, và gửi vào Tài khoản đặc biệt tương ứng đúng số tiền mà Bên vay yêu cầu, và đề nghị được kiểm tra các chứng từ, và bằng chứng xác nhận Bên vay đã thanh toán từ Tài khoản Đặc biệt cho những khoản chi tiêu hợp lệ. Mọi khoản tiền gửi trên được Hiệp hội rút từ Tài khoản tín dụng theo từng Hạng mục hợp lệ với từng giá trị tương ứng, sẽ được chứng minh bằng các chứng từ nói trên và các bằng chứng xác nhận khác.

4.         Đối với mỗi khoản thanh toán được Bên vay thực hiện từ Tài khoản Đặc biệt tương ứng, Bên vay sẽ, vào thời điểm Hiệp hội yêu cầu một cách hợp lý, cung cấp cho Hiệp hội các chứng từ và các chứng cứ hỗ trợ khác, thể hiện khoản thanh toán đó được thực hiện đúng cho các khoản chi tiêu hợp lệ.

5.         Bất luận có các quy định tại đoạn 3 Phụ lục này, Hiệp hội sẽ không buộc phải chuyển thêm tiền vào bất kỳ Tài khoản Đặc biệt nào trong các trường hợp:

            (a)
nếu, tại bất kỳ thời điểm nào, Hiệp hội xác định rằng mọi khoản rút tiền tiếp theo sẽ được Bên vay thực hiện trực tiếp từ Tài khoản tín dụng theo các điều khoản quy định tại Điều V của Văn bản Các Điều kiện chung và đoạn (a) của Mục 2.02 trong Hiệp định này;

            (b)
nếu Bên vay không cung cấp đầy đủ cho Hiệp hội, trong khoảng thời gian được quy định  tại Mục 4.01 (b)(ii) của Hiệp định này, bất kỳ báo cáo kiểm toán nào mà đáng lẽ phải cung cấp cho Hiệp hội theo yêu cầu của Mục này liên quan đến việc kiểm toán sổ sách kế toán và ghi chép đối với các Tài khoản Đặc biệt;

            (c)
nếu, tại bất kỳ thời điểm nào, Hiệp hội thông báo cho Bên vay ý định đình chỉ toàn bộ hoặc một phần quyền rút tiền của Bên vay từ Tài khoản tín dụng, theo các điều khoản quy định tại Mục  6.02 của Văn bản các Điều kiện chung; hoặc

            (d)
khi tổng số tiền Tín dụng chưa rút phân bổ cho các Hạng mục hợp lệ, trừ đi tổng số tiền của các cam kết đặc biệt do Hiệp hội phát hành theo Mục  5.02 của Văn bản Các Điều kiện chung đối với các Phần liên quan của dự án này, tương đương gấp đôi số tiền của Khoản phân bổ được phép.

             Từ thời điểm đó, việc rút nốt số dư còn lại trên Tài khoản tín dụng phân bổ cho các hạng mục hợp lệ cho các Phần A, B và D của Dự án sẽ phải tuân thủ theo các thủ tục do Hiệp hội thông báo cụ thể cho Bên vay. Những lần rút vốn tiếp theo đó sẽ chỉ được thực hiện sau khi và trên thực tế Hiệp hội thấy thỏa mãn rằng , tất cả số tiền chưa rút còn lại trong Tài khoản Đặc biệt tính đến thời điểm thông báo sẽ được sử dụng để thanh toán cho các khoản chi tiêu hợp lệ.

6.          (a)
Nếu Hiệp hội xác định tại bất kỳ thời điểm nào rằng, bất kỳ khoản thanh toán nào từ Tài khoản Đặc biệt: (i) được thực hiện cho một khoản chi hoặc với lượng tiền không hợp lệ theo như quy đinh tại đoạn 2 của Phụ lục này; hoặc (ii) các bằng chứng cung cấp cho Hiệp hội không đủ sức thuyết phục thì ngay sau khi nhận được thông báo từ phía Hiệp hội, Bên vay sẽ phải:  (A) cung cấp các bằng chứng bổ sung mà Hiệp hội có thể yêu cầu; hoặc (B) chuyển vào Tài khoản Đặc biệt (hoặc hoàn trả lại cho Hiệp hội, nếu Hiệp hội yêu cầu như vậy) một khoản tiền tương đương với số tiền của khoản thanh toán hoặc trả lại phần tiền không hợp lệ hay không có đủ bằng chứng thuyết phục. Trừ khi Hiệp hội có quy định khác, nếu không sẽ không chuyển thêm tiền vào Tài khoản Đặc biệt cho đến khi Bên vay đã cung cấp đủ chứng cứ hoặc đã chuyển tiền hoặc hoàn trả, tuỳ từng trường hợp .

             (b)
Nếu Hiệp hội xác định tại bất kỳ thời điểm nào rằng số tiền còn lại trên Tài khoản Đặc biệt không cần thiết để thanh toán tiếp cho các khoản chi tiêu hợp lệ, Bên vay sẽ, ngay sau khi nhận được thông báo của Hiệp hội, hoàn trả lại cho Hiệp hội số tiền còn lại đó.

             (c)
Bên vay có thể, theo thông báo của Hiệp hội, hoàn trả lại Hiệp hội toàn bộ hoặc bất kỳ phần vốn nào đã được chuyển vào Tài khoản Đặc biệt.

             (d)
Việc hoàn trả tiền cho Hiệp hội được thực hiện theo các quy định nêu trong đoạn 6 (a), (b) và (c) của Phụ lục này sẽ được ghi có vào Tài khoản Tín dụng để phục vụ cho các lần rút vốn tiếp theo hoặc bị huỷ bỏ theo các điều khoản liên quan  trong Hiệp định này, bao gồm cả Văn bản Các Điều kiện chung.

PAGE  

